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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu.
1. Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số
- Hiểu được những điều cần lưu ý khi tham gia tạo các sản phẩm số. 
Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
- Nêu được một số tình huống cần sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất. 
- Có trách nhiệm làm bài.
- Trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản
	3
	
	2
	
	1
	
	1
	
	7

	Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản
	3
	
	2
	
	1
	
	1
	
	7

	Định dạng nâng cao cho trang chiếu
	3

	1
Ý a
	2
	1
Ý b
	1
	1
Ý c
	1
	
	8

	Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu
	3
	
	2
	
	1
	
	1
	
	7

	Số câu
	12
	1
Ý a
	8
	1
Ý b
	4
	1
Ý c
	4
	
	29

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng, cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao
	Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản
	Nhận biết: 
- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số
Thông hiểu:
- Hiểu được những điều cần lưu ý khi tham gia tạo các sản phẩm số. 
Vận dụng:
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí vào trao đổi thông tin để tìm hiểu về lịch sử phát triển của các tiến bộ trong công nghệ tính toán. (NLd)
Vận dụng cao:
- Vận dụng được vào thực tế xử lí vào trao đổi thông tin
	3
	2
	1
	1
	7

	Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao
	Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản
	Nhận biết:
- Giải thích được sự thay đổi của địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức.
Thông hiểu:
- Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính.
Vận dụng cao:
- Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính

	3
	2
	1
	1
	






7

	Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao
	Định dạng nâng cao cho trang chiếu
	Nhận biết:
- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
Thông hiểu:
- Nêu được một số tình huống cần sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.
Vận dụng cao:
- Biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.

	4
	2
	1
	1
	






8

	Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao
	Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu
	Nhận biết:
- Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ.
Thông hiểu:
- Biết được tác dụng của biểu đồ và những loại biểu đồ phổ biến

	3
	2
	1
	1
	





7

	Tổng số câu
	13
	8
	4
	4
	29

	Tỉ lệ  %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	





VI. Đề bài
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(7,0 điểm). Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Các thao tác trong công cụ xử lý hình ảnh là?

5

7

A. Chèn ảnh				
B. Xóa ảnh
C. Thêm ảnh			
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Công cụ xử lý hình ảnh giúp?
A. Nâng cao hình thức biểu đạt			B. Nâng cao số lượng sử dụng hình ảnh
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng hình ảnh	D. Đáp án khác
Câu 3: Sử dụng danh sách dạng liệt kê giúp?
A. Văn bản trở nên rõ ràng			 B. Văn bản có tính thẩm mĩ hơn
C. Cả hai đáp án trên đều đúng		           D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 4: Đâu là phần riêng biệt với các văn bản hành chính?

A. Đầu trang			
B. Chân trang
C. Cả hai đáp án trên đều đúng	          D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5: Mỗi đơn vị trong danh sách dạng liệt kê được tạo ra khi người dùng nhấn phím?

A. Space				
B. Enter
C. Tabs				
D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 6: Em hãy chọn phương án sai trong các phương án sau:
A. Có thể chèn hình ảnh vào văn bản để minh hoạ cho nội dung.
B. Có thể vẽ hình đồ hoạ trong phần mềm soạn thảo văn bản.
C. Có thể chèn thêm, xoá bỏ, thay đổi kích thước của hình ảnh và hình đồ hoạ trong văn bản.
D. Không thể vẽ hình đồ hoạ trong phần mềm soạn thảo văn bản.
Câu 7: Header là phần nào của văn bản?

A. Phần dưới cùng			
B. Phần thân văn bản
C. Phần trên cùng			          D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 8: Trang tiêu đề có mẫu?

A. Title and Content		
B. Title Slide
C. Cả hai đáp án trên đều đúng	
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 9: Footer là phần nào của văn bản?

A. Phần dưới cùng			          B. Phần thân văn bản
C. Phần trên cùng			
D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 10: Đâu là phần riêng biệt với các văn bản hành chính?

A. Đầu trang			
B. Chân trang
C. Cả hai đáp án trên đều đúng	          D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 11: Em hãy chọn phương án đúng:
A. Văn bản trên trang chiếu cần ngắn gọn, súc tích.
B. Văn bản trên trang chiếu càng chi tiết, đầy đủ càng tốt.
C. Sử dụng càng nhiều màu sắc cho văn bản trên trang chiếu càng giúp người nghe tập trung.
D. Sử dụng nhiều loại phông chữ cho văn bản trên trang chiếu sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe.


Câu 12: Nhập thêm thông tin xuất hiện ở chân trang vào ô ?

A. Footer				
B. Slide number
C. Update automatically		
D. Date and time

Câu 13: Đầu trang và chân trang thường được sử dụng để chứa?

A. Chú thích				
B. Số trang
C. Tên văn bản, tên tác giả	
D. Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 14: Các thông tin đặt trong phần đầu trang và chân trang có đặc điểm?
A. Chứa những thông tin quan trọng	
B. Tự động xuất hiện ở tất cả các trang
C. Chứa hình ảnh minh họa
D. Đáp án khác
Câu 15: Văn bản trên trang chiếu khác với văn bản trong tài liệu thông thường ở?

A. Sự ngắn gọn			
B. Chỉ nêu ý chính
C. Không nêu chi tiết		
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 16: Vì sao cần đánh số trang?

A. Để người đọc phân biệt các trang
B. Để cho đẹp
C. Để người đọc dễ theo dõi		
D. Đáp án khác

Câu 17: Một bài trình chiếu đẹp, chuyên nghiệp là?
A. Có nhiều hình ảnh
B. Có nhiều chữ
C. Sự phối hợp hoàn hảo của nội dung, bố cục và màu sắc
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 18: Số trang thường được đặt ở?
A. Đầu trang					B. Chân trang
C. Cả hai đáp án trên đều đúng		          D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 19: Bài trình chiếu về chủ đề giải trí, lễ hội... nên dùng màu sắc nào?
A. Gam màu lạnh					B. Gam màu trung tính
C. Gam màu nóng				          D. Đáp án khác
Câu 20: Em có thể làm làm gì với các trang chiếu?
A. Thêm đầu trang					B. Thêm chân trang
C. Đánh số trang					D. Cả ba đáp án trên đều đúng  
Câu 21: Sử dụng màu sắc phù hợp sẽ?
A. Làm cho bài trình chiếu trở nên sinh động
B. Làm cho bài trình chiếu trở nên bắt mắt
C. Tác động đến trực tiếp cảm tình của người xem
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 22: Số trang có thể đặt ở vị trí nào?
A. Đầu trang					B. Giữa trang
C. Cuối trang					D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 23: Nhóm lệnh Header & Footer nằm trong thẻ?
A. Home				                     B. Data
C. Insert				                     D. Đáp án khác
Câu 24: Màu sắc nào sẽ đem lại cảm giác lịch sự, nhẹ nhàng?
A. Trắng				                     B. Đen
C. Be					                     D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 25: Để thêm đầu trang ta chọn lệnh?

A. Footer				
B. Page Number
C. Header				
D. Đáp án khác

Câu 26: Để thêm chân trang ta chọn lệnh?

A. Footer				
B. Page Number
C. Header				
D. Đáp án khác

Câu 27: Để thêm đầu trang ta chọn lệnh?

A. Footer				
B. Page Number
C. Header				
D. Đáp án khác

Câu 28: Thông tin nào thường được sử dụng để thêm vào đầu trang, chân trang?
A. Tên người trình chiếu, tên công ty		B. Tiêu đề bài trình ciếu
C. Số trang hay thời gian trình chiếu.          	D. Cả ba đáp án trên đều đúng
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
a, Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp những kiểu danh sách dạng liệt kê nào? Đặc điểm của kiểu danh sách dạng liệt kê đó là gì?
b, Sử dụng danh sách dạng liệt kê trong văn bản có ý nghĩa gì?
c, Quan sát hai văn bản sau và chỉ ra sự khác biệt giữa chúng

[image: c]
---Hết----
VII. Đáp án và hướng dẫn chấm
A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25đ

	1.D
	2.C
	3.C
	4.C
	5.B
	6.B
	7.C
	8.B
	9.A
	10.C
	11.A
	12.A
	13.D
	14.B

	15.D
	16.C
	17.C
	18.C
	19.C
	20.D
	21.D
	22.D
	23.C
	24.D
	25.C
	26.A
	27.B
	28.D



B. TỰ LUẬN(3,0 điểm)
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	[bookmark: _GoBack]a - 2 dạng: danh sách dấu đầu dòng và danh sách có thứ tự
	1,0 điểm

	b - Sử dụng danh sách dạng liệt kê giúp trình bày văn bản rõ ràng, có tính thẩm mĩ.
	1,0 điểm

	c- 
- Hình 3a: 
Văn bản không dùng danh sách dạng liệt kê.
- Hình 3b: 
Văn bản sử dụng danh sách dạng liệt kê → văn bản trở nên rõ ràng, có tính thẩm mĩ hơn, giúp người đọc dễ dàng theo dõi, quan sát.
	1,0 điểm



Phú Đông, ngày 15 tháng 4  năm 2024

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG


Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Hồng Nhung



DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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